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ĐỀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG TỈNH THANH HOÁ
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)


Bài 1	 ( 4,0 điểm )


1) Rút gọn biểu thức:  với .



2) Tính giá trị biểu thức:  với  thỏa mãn: .
Bài 2	 ( 4,0 điểm)

1) Giải phương trình: .

2) Giải phương trình: .
Bài 3	 ( 4,0 điểm)






1) Cho ,  là các số nguyên  sao cho  là số nguyên. Chứng minh  chia hết cho .




2) Tìm số nguyên tố , ,  thỏa mãn: .











Bài 4	 ( 6,0 điểm). Cho  nhọn, các đường cao , ,  cắt nhau tại . Trên ,  lấy ,  sao cho ; .

a) Chứng minh rằng: .




b) Gọi  là giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng . Chứng minh:.






c) Chứng minh đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với , đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  và đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  đồng quy tại một điểm.




Bài 5	 ( 2,0 điểm). Cho , ,  là các số thực dương thỏa mãn: .

Chứng minh rằng: .
 HẾT 





ĐÁP ÁN ĐỀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN THI HSG TỈNH
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Môn Toán: Lớp 9
Bài 1	 ( 4,0 điểm )


1) Rút gọn biểu thức:  với .



2) Tính giá trị biểu thức:  với  thỏa mãn: .
LỜI GIẢI
1) Ta có:


2) Ta có:


 Khi đó:






Suy ra:

.

Vậy với 
Bài 2	 ( 4,0 điểm)

1) Giải phương trình: .

2) Giải phương trình: .

LỜI GIẢI




1) Điều kiện xác đinh: ; ; ;  



Vậy tập nghiệm của phương trình là 

2) Điều kiện xác định: 



Đặt:  Khi đó phương trình trở thành:



+) TH1: Nếu , ta có:



+) TH2: Nếu , ta có:



(vô nghiệm, vì )

Vậy tập nghiệm của phương trình là: 
Bài 3	 ( 4,0 điểm)






1) Cho ,  là các số nguyên  sao cho  là số nguyên. Chứng minh  chia hết cho .




2) Tìm số nguyên tố , ,  thỏa mãn: .
LỜI GIẢI




1) Đặt  ;  ;  và .
Theo đề bài, ta có:






Mặt khác: ;   (với ,  là số nguyên)



 nên  hay .



Vậy 
2) Ta có:




 và  khác tính chẵn, lẻ ;  khác tính chẵn, lẻ.


Mà ;  là các số nguyên tố nên ta xét các trường hợp sau:


+) TH1: ,  ta có:



 và  là lũy thừa của 2

Đặt .


Khi đó:  (vì  là số lẻ)


Suy ra  và 


+) TH 2: , , ta có:





Do  là số lẻ nên suy ra ,  (loại)

Vậy 











Bài 4	 ( 6,0 điểm). Cho  nhọn, các đường cao , ,  cắt nhau tại . Trên ,  lấy ,  sao cho ; .

a) Chứng minh rằng: .




b) Gọi  là giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng . Chứng minh:.






c) Chứng minh đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với , đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  và đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  đồng quy tại một điểm.
LỜI GIẢI

a) Chứng minh rằng: .
[image: ]



Xét  vuông tại , đường cao .

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, có:  (1)



Xét  vuông tại , đường cao .

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, có:  (2)


Xét  và , có:



 chung




 (g.g)  (3)

Từ (1), (2) và (3), suy ra: 

b) Chứng minh: .
[image: ]


Xét  và , có:



 chung



Chứng minh tương tự, ta có: 





,  lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài tại đỉnh  của 




c) Gọi  là giao điểm của ba đường trung trực của 









 (vì  cân tại );  (vì  cân tại );  (vì  cân tại )



Lại có: 


Chứng minh tương tự, ta có: ; .







Vậy đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với , đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  và đường thẳng đi qua điểm  vuông góc với  đồng quy tại điểm .




Bài 5	 ( 2,0 điểm). Cho , ,  là các số thực dương thỏa mãn: .

Chứng minh rằng: .
LỜI GIẢI

Áp dụng bất đẳng thức , ta có:



Mặt khác, ta có: 

 (1)
Áp dụng bắt đẳng thức Cô-si, có:



Từ (1) và (2), suy ra: 
Chứng minh tương tự, ta có:


; 
Do đó:




Dấu  xảy ra khi: .
 HẾT 






oleObject2.bin

oleObject50.bin

image45.wmf
22

2

1

4131

14

x

xxxxx

xx

=Û=++Û=-

++


oleObject51.bin

image46.wmf
(

)

(

)

322

.31.333183

xxxxxxxxxx

==-=-=--=-


oleObject52.bin

image47.wmf
(

)

(

)

432

.83.838313218

xxxxxxxxxx

==-=-=--=-


oleObject53.bin

image48.wmf
(

)

(

)

542

.218.218213185521

xxxxxxxxxx

==-=-=--=-


oleObject54.bin

image49.wmf
(

)

(

)

53

42

5521483179

417963

32112183312113216

xxx

xxxx

P

xxxxxxx

----+

--+

====

+++-+-++


image3.wmf
53

42

4179

3211

xxx

P

xxx

--+

=

+++


oleObject55.bin

image50.wmf
3

0.

16

xP

¹Þ=


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image51.wmf
4

x

¹-


oleObject59.bin

image52.wmf
5

x

¹-


oleObject60.bin

image53.wmf
6

x

¹-


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image54.wmf
7

x

¹-


oleObject62.bin

image55.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

2

2

1111

18

92011301342

1111

45566718

1111111

45566718

111

4718

187447

541128

112601320

202 ()

13013 (

tháa m·n

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xx

xxxx

xx

xxxx

xx

xx

++=

++++++

Û++=

++++++

Û-+-+-=

++++++

Û-=

++

Þ+--=++

Û=++

Û+-=Û+-=

-==

é

ÛÛ

ê

+==-

ë

)

tháa m·n

é

ê

ë


oleObject63.bin

image56.wmf
{

}

13;2

S

=-


oleObject64.bin

image57.wmf
1

x

³-


oleObject65.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2322

2331121311

xxxxxxxxx

-+=+Û++-+=+-+


image4.wmf
x


oleObject66.bin

image59.wmf
2

3

1

.

2

10

axx

bx

ì

=-+³

ï

í

ï

=+³

î


oleObject67.bin

image60.wmf
(

)

(

)

22

23020

2

ab

baababab

ab

=

é

+-=Û--=Û

ê

=

ë


oleObject68.bin

image61.wmf
ab

=


oleObject69.bin

image62.wmf
(

)

222

0 () 

11112020

2 ()

tháa m·n

tháa m·n

x

xxxxxxxxxx

x

=

é

-+=+Þ-+=+Û-=Û-=Û

ê

=

ë


oleObject70.bin

image63.wmf
2

ab

=


oleObject4.bin

oleObject71.bin

image64.wmf
2

222

523

2114441453040

816

xxxxxxxxx

æö

-+=+Þ-+=+Û-+=Û-+=

ç÷

èø


oleObject72.bin

image65.wmf
2

523

40, 

816

xx

æö

-+>"

ç÷

èø


oleObject73.bin

image66.wmf
{

}

0;2

S

=


oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

image5.wmf
2

1

14

x

xx

=

++


oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

image67.wmf
4

1

1

xa

yb

-

=

+


oleObject85.bin

image68.wmf
4

1

1

ym

xn

-

=

+


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image69.wmf
(

)

(

)

,,1

abmn

==


oleObject87.bin

image70.wmf
,0

bn

>


oleObject88.bin

image71.wmf
anbmbanbnb

amanbm

bn

anbmnbmnbn

bnbn

+

ììì

+

+=ÎÞÞÞÞ=

ííí

+

îîî

MMM

¢

MMM


oleObject89.bin

image72.wmf
4

11

xy

-+

M


oleObject90.bin

image73.wmf
4

11

yx

-+

M


image6.wmf
222

1111

920113013428

xxxxxx

++=

++++++


oleObject91.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

image74.wmf
.

am

bn

ÞÎ

¢


oleObject94.bin

image75.wmf
amnan

ÞÞ

MM


oleObject95.bin

image76.wmf
ab

M


oleObject96.bin

image77.wmf
(

)

4

44444

11

11111

xy

yxyyxyy

Þ-+

Þ-+-+Þ-+

M

MM


oleObject6.bin

oleObject97.bin

image78.wmf
44

11

xyy

-+

M


oleObject98.bin

image79.wmf
22

1

y

xzz

+=Þ


oleObject99.bin

image80.wmf
y

x


oleObject100.bin

image81.wmf
x

Þ


oleObject101.bin

image82.wmf
z


image7.wmf
23

2331

xxx

-+=+


oleObject102.bin

image83.wmf
x


oleObject103.bin

oleObject104.bin

image84.wmf
2

x

=


oleObject105.bin

image85.wmf
2

z

¹


oleObject106.bin

image86.wmf
(

)

(

)

22

212111

yy

zzzz

+=Þ=-=-+Þ


oleObject107.bin

oleObject7.bin

image87.wmf
1

z

-


oleObject108.bin

image88.wmf
1

z

+


oleObject109.bin

image89.wmf
(

)

*

12

    , , , 

12

u

v

z

uvvuuvy

z

ì

-=

ï

Î>+=

í

+=

ï

î

¥


oleObject110.bin

image90.wmf
(

)

221

2222212

1

211

u

vuuvu

vu

u

v

-

-

ì

==

ì

ï

-=Û-=ÛÛ

íí

=

-=

ï

î

î


oleObject111.bin

image91.wmf
21

vu

-

-


oleObject112.bin

image8.wmf
x


image92.wmf
3

z

=


oleObject113.bin

image93.wmf
(

)

3 

tháa m·n

y

=


oleObject114.bin

image94.wmf
2

z

=


oleObject115.bin

image95.wmf
2

x

¹


oleObject116.bin

image96.wmf
143

yy

xx

+=Û=


oleObject117.bin

oleObject8.bin

image97.wmf
x


oleObject118.bin

image98.wmf
3

x

=


oleObject119.bin

image99.wmf
1

y

=


oleObject120.bin

image100.wmf
(

)

(

)

,,2;3;3

xyz

=


oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

image9.wmf
y


oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject9.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

oleObject136.bin

oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject143.bin

image10.wmf
(

)

1;1

xy

¹¹


oleObject144.bin

image101.emf
N

M

D

H

F

E

C

B

A


image102.wmf
AMC

D


oleObject145.bin

image103.wmf
M


oleObject146.bin

image104.wmf
ME


oleObject147.bin

image105.wmf
2

.

AMAEAC

=


oleObject148.bin

oleObject10.bin

image106.wmf
ANB

D


oleObject149.bin

image107.wmf
N


oleObject150.bin

image108.wmf
NF


oleObject151.bin

image109.wmf
2

.

ANAFAB

=


oleObject152.bin

image110.wmf
AEB

D


oleObject153.bin

image11.wmf
44

11

11

xy

yx

--

=

++


image111.wmf
AFC

D


oleObject154.bin

image112.wmf
·

·

90

AEBAFC

==°


oleObject155.bin

image113.wmf
·

CAB


oleObject156.bin

image114.wmf
AEB

ÞD


oleObject157.bin

image115.wmf
∽


oleObject158.bin

oleObject11.bin

image116.wmf
D

AFC


oleObject159.bin

image117.wmf
..

ABAE

AEACAFAC

ACAF

Þ=Þ=


oleObject160.bin

image118.wmf
ANAM

=


oleObject161.bin

oleObject162.bin

image119.emf
G

F

E

O

H

D

C

B

A


image120.wmf
AEF

D


oleObject163.bin

image12.wmf
44

1

xy

-


image121.wmf
ABC

D


oleObject164.bin

image122.wmf
 ()

chøng minh trªn

ABAE

ACAF

=


oleObject165.bin

oleObject166.bin

image123.wmf
·

·

 (..)

AEFACBcgcAFEACB

ÞDDÞ=

∽


oleObject167.bin

image124.wmf
·

·

AFDACB

=


oleObject168.bin

image125.wmf
·

·

GFBBFD

Þ=Þ


oleObject12.bin

oleObject169.bin

image126.wmf
FB


oleObject170.bin

image127.wmf
FC


oleObject171.bin

image128.wmf
F


oleObject172.bin

image129.wmf
FGD

D


oleObject173.bin

image130.wmf
..

BGCGFG

BGCDCGBD

BDCDFD

æö

Þ==Þ=

ç÷

èø


image13.wmf
1

y

+


oleObject174.bin

image131.wmf
O


oleObject175.bin

image132.wmf
ABCOAOBOC

DÞ==


oleObject176.bin

image133.wmf
·

·

BAOABO

Þ=


oleObject177.bin

image134.wmf
ABO

D


oleObject178.bin

image135.wmf
O


oleObject13.bin

oleObject179.bin

image136.wmf
·

·

BCOCBO

=


oleObject180.bin

image137.wmf
CBO

D


oleObject181.bin

oleObject182.bin

image138.wmf
·

·

CAOACO

=


oleObject183.bin

oleObject184.bin

oleObject185.bin

image14.wmf
x


image139.wmf
·

·

(

)

·

·

·

·

·

218090

ACBBAOACBABCCABACBBAO

Þ+=++=°Þ+=°


oleObject186.bin

image140.wmf
·

·

·

·

90

AEFACBAEFBAOAOEF

=Þ+=°Þ^


oleObject187.bin

image141.wmf
AOFD

^


oleObject188.bin

image142.wmf
OCDE

^


oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject14.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject195.bin

image143.wmf
O


oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject198.bin

oleObject199.bin

oleObject200.bin

image15.wmf
y


oleObject201.bin

image144.wmf
Bunhiacopxki


oleObject202.bin

image145.wmf
(

)

2

222

222

2

222

111111

111

1111111111

13

3

abcabc

abcabcabc

æöæö

++£++++

ç÷ç÷

èøèø

æö

Þ=++³++Þ++£

ç÷

èø


oleObject203.bin

image146.wmf
(

)

(

)

(

)

222

22

52222

aabbababab

++=++-³+


oleObject204.bin

image147.wmf
22

11

2

522

ab

aabb

Þ£

+

++


oleObject205.bin

image148.wmf
(

)

(

)

3

3

1111

3.39

211121

29 (2)

29

aababc

aababc

ab

ababab

æö

++++³=

ç÷

èø

æöæö

Þ++³Þ£+

ç÷ç÷

+

èøèø


oleObject15.bin

oleObject206.bin

image149.wmf
22

1121

9

522

ab

aabb

æö

£+

ç÷

èø

++


oleObject207.bin

image150.wmf
22

1121

9

522

bc

bbcc

æö

£+

ç÷

èø

++


oleObject208.bin

image151.wmf
22

1121

9

522

ca

caca

æö

£+

ç÷

èø

++


oleObject209.bin

image152.wmf
222222

11111113

33

522522522

abc

aabbbbccccaa

æö

++£++£

ç÷

èø

++++++


oleObject210.bin

image153.wmf
""

=


image16.wmf
z


oleObject211.bin

image154.wmf
3

abc

===


oleObject212.bin

oleObject16.bin

image17.wmf
2

1

y

xz

+=


oleObject17.bin

image18.wmf
ABC

D


oleObject18.bin

image19.wmf
AD


oleObject19.bin

image20.wmf
BE


oleObject20.bin

image21.wmf
CF


oleObject21.bin

image22.wmf
H


oleObject22.bin

image23.wmf
HB


oleObject23.bin

image24.wmf
HC


oleObject24.bin

image25.wmf
M


oleObject25.bin

image26.wmf
N


oleObject26.bin

image27.wmf
AMCM

^


oleObject27.bin

image28.wmf
ANBN

^


oleObject28.bin

image29.wmf
AMAN

=


oleObject29.bin

image30.wmf
G


oleObject30.bin

image31.wmf
EF


oleObject31.bin

image32.wmf
BC


image1.wmf
(

)

233

2

11.(1)(1)

21

xxx

A

x

--++-

=

--


oleObject32.bin

image33.wmf
..

BGCDCGBD

=


oleObject33.bin

image34.wmf
A


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image35.wmf
B


oleObject36.bin

image36.wmf
DF


oleObject37.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
C


oleObject38.bin

image38.wmf
DE


oleObject39.bin

image39.wmf
a


oleObject40.bin

image40.wmf
b


oleObject41.bin

image41.wmf
c


oleObject42.bin

image2.wmf
11

x

-££


image42.wmf
222

111

1

abc

++=


oleObject43.bin

image43.wmf
222222

1113

3

522522522

aabbbbccccaa

++£

++++++


oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

233

2

22

22

2

2

2

2222

2

11.(1)(1)

11.111111

2121

11.1121

   11.11

21

   111111221121111

   22

xxx

xxxxxxx

A

xx

xxxx

xxx

x

xxxxxxxx

xx

--++-

--++-+-+-+-

==

----

--++---

==--++-

--

=--++-=--++-=--+-

==


image155.jpeg
\\'l
¢ A

P Math Group 12
0ZoQoR ‘X

NHOM TOAN
TIEU HQC & THCS
VIET NAM

15 -02 2020




